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 Kính gửi: 

       - Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

       - Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/3/2021 về việc triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, năm 2021 tại huyện Tuần Giáo, 

ngày 22/3/2021, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành khám sàng lọc và tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. Qua khám sàng lọc trước tiêm chủng, trong 

tổng số 60 người dự kiến tiêm có 18 người hiện đang mắc các bệnh mạn tính, có 

tiền sử dị ứng, tăng huyết áp …, do đó phải hoãn tiêm trong đợt 1, năm 2021. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo kế hoạch, UBND huyện Tuần Giáo bổ sung danh sách dự kiến tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 1, năm 2021 gồm 18 người (có danh sách kèm theo). 

Nhận được văn bản này, UBND huyện đề nghị Trung tâm Y tế huyện tiếp 

tục thực hiện khám sàng lọc và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo kế hoạch, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện; 

- Lưu: VP.  
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PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Kèm theo Công văn số           /CV-UBND ngày  22/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

TT 
Nhóm đối 

tượng 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Đơn vị/cơ quan 

Căn cước công 

dân/CMTND 
Số bảo hiểm y tế Số điện thoại 

1 Nhóm 1.2 Lò Văn Chiên 30/7/1980 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040281474 HC 4116205000463 0982200304 

2 Nhóm 1.2 Trịnh Minh Khiêm 20/7/1966 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040203513 HC 2116205000455 0869532828 

3 Nhóm 1.2 Nguyễn Thị Hằng Nga 04/11/1990 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040383113 HC 4111111004075 0569886001 

4 Nhóm 1.2 Phạm Văn Thu 30/10/1981 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040208268 HC 4116205000452 0914551636 

5 Nhóm 1.2 Nguyễn Thành Chung 11/5/1993 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040394771 HC 4111120630063 0987643951 

6 Nhóm 1.2 Phạm Đức Việt 26/7/1995 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040825713 HC 4111120011370 09867444714 

7 Nhóm 1.2 Lò Thị Thủy 10/12/1984 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040293039 HC 2111108000905  0359928898 

8 Nhóm 1.2 Vũ Lê Hà 30/9/1985 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040300032 HC 4116206001727 032881698 

9 Nhóm 1.2 Quàng Thị Thoa 19/02/1987 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040302557 HC 2116206001718 0949712134 

10 Nhóm 1.2 Lò Thị Thắm 10/5/1989 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040366489 HC 2111110003243  0968102269 

11 Nhóm 1.2 Vừ Thị Sao 12/7/1993 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040462600 HC 2111115001905 0359818297 

12 Nhóm 1.2 Quàng Văn Dương 15/7/1987 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040357247 HC 2116206001720 0982547609 

13 Nhóm 1.2 Bùi Thị Hải 23/9/1979 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040580202 HC 4116205000296 0914494315 

14 Nhóm 1.2 Giàng A Chứ 08/4/1987 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040292675 HC 2111113000802 0989504159 

15 Nhóm 1.2 Trần Thị Thu Hà 08/12/1984 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040531288 HC 4116207002100 0972528189 

16 Nhóm 1.2 Lê Thị Bích Thảo 25/7/1983 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040536959 HC 4110205000472 0834452166 

17 Nhóm 1.2 Trần Thị Kim Huy 11/7/1972 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040203180 HC 4116205000451 0916644157 

18 Nhóm 1.2 Hờ A Dê 10/2/1985 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040330331 HC 4116205000752 0387551139 
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